
 
 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

BAN QUẢN LÝ 

CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 

Số:          /TB-BQLKCN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Nông, ngày        tháng 8 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Danh mục Thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công  

trực tuyến toàn trình và một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban 

Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông 

 

 

Thực hiện Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trực tuyến một phần và 

toàn trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Sở, Ban, ngành, địa phương. 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, 

tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về Danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến toàn trình và một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban 

Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện trên Cổng dịch vụ công tỉnh Đắk 
Nông (phụ lục đính kèm). 

Để tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại khuyến khích các cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công 

tỉnh Đắk Nông đối với các thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến tại (Địa chỉ truy cập https://dichvucong.daknong.gov.vn). Trong quá 

trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị liên hệ ông: 

Chu Thế Cường – Chuyên viên Văn phòng để được hỗ trợ, điện thoại 

0915.814.299). 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thông báo đến quý cơ quan, đơn 

vị, tổ chức, doanh nghiệp được biết phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Các Sở, Ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng (t/h); 

- Các đơn vị trực thuộc (p/h); 

- Trung tâm Hành chính công; 
- Các doanh nghiệp khu công nghiệp (t/h); 
- Các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan; 

- Trang TTĐT cơ quan; 

- Lưu: VT, VP, (C). 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 Phạm Xuân Việt 

 

https://dichvucong.daknong.gov.vn/


 
 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH VÀ MỘT PHẦN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

STT Mã thủ tục 

 

Tên thủ tục 

 

 

Lĩnh vực 

 

 

Mức độ 

 

1 1.009760.000.00.00.H16 
Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh quy định tại khoản 7 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
Đầu tư Toàn trình 

2 1.009756.000.00.00.H16 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc 

diện chấp thuận chủ trương đầu tư 

 

Đầu tư 
Toàn trình 

3 1.009759.000.00.00.H16 
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương 

đầu tư của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 
Đầu tư Toàn trình 

4 1.009760.000.00.00.H16 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh 

chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh 

Đầu tư Toàn trình 

5 1.009762.000.00.00.H16 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển 

nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc 

thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban 

Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

Đầu tư Toàn trình 

6 1.009763.000.00.00.H16 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận 

chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự án đầu tư 

thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh 

hoặc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

Đầu tư Toàn trình 

7 1.009765.000.00.00.H16 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, 

sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án đầu tư thuộc 

thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban 

Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

Đầu tư Toàn trình 

  Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, 

sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án đầu tư 
Đầu tư Toàn trình 



 
 

 

8 

 

1.009765.000.00.00.H16 

 

thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh 

hoặc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

9 1.009766.000.00.00.H16 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào 

doanh nghiệp đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ 

trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh 

 

Đầu tư 

 

Toàn trình 

10 1.009767.000.00.00.H16 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh 

doanh đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương 

đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

Đầu tư Toàn trình 

11 1.009768.000.00.00.H16 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, 

trọng tài đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư 

(Khoản 3 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

 

 

Đầu tư 

Toàn trình 

12 1.009769.000.00.00.H16 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, 

trọng tài đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự án 

đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp 

quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư (Khoản 4 Điều 54 Nghị 

định số 31/2021/NĐ-CP) 

 

 

 

 

Đầu tư 

Toàn trình 

13 1.009770.000.00.00.H16 

Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án đầu 

tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh 

hoặc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 
Đầu tư Toàn trình 

14 1.009771.000.00.00.H16 

Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đối với dự án đầu tư thuộc thẩm 

quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban 

Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

Đầu tư Toàn trình 

15 1.009772.000.00.00.H16 Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Đầu tư Toàn trình 

16 1.009774.000.00.00.H16 Thủ tục cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Toàn trình 



 
 

17 1.009773.000.00.00.H16 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Toàn trình 

18 1.009775.000.00.00.H16 
Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ 

phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài 

 

Đầu tư 
Toàn trình 

19 1.009776.000.00.00.H16 
Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài 

trong hợp đồng BCC 

 

Đầu tư 
Toàn trình 

20 2.000314.000.00.00.H16 
Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước 

ngoài trong hợp đồng BCC 

 

Đầu tư 
Toàn trình 

21 1.009972.000.00.00.H16 
Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 
Xây dựng Một phần 

 

 

 

22 

1.009973.000.00.00.H16 

 

 

Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết 

kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (cấp tỉnh) 

Xây dựng Một phần 

23 1.009974.000.00.00.H16 

Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình 

không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án): 

Xây dựng Một phần 

24 1.009975.000.00.00.H16 

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cảo tạo đối với công trình cấp đặc biệt, 

cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công 

trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô 

thị/Dự án)  

Xây dựng Một phần 

25 1.009977.000.00.00.H16 

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, 

cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô 

thị/Dự án): 

Xây dựng Một phần 

 

26 
1.009978.000.00.00.H16 

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II 

(công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 
Xây dựng Một phần 



 
 

 

 

 

giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án) 

27 1.009979.000.00.00.H16 

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II 

(công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án): 

 

Xây dựng 

 

Toàn phần 

28 1.009794.000.00.00.H16 

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công 

trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý 

công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền 

kiểm tra của Hội đồng nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây 

dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản 

lý công trình xây dựng chuyên ngành 

Xây dựng Một phần 

29 1.000105.000.00.00.H16 
Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động 

nước ngoài 

Lao động 

nước ngoài 

làm việc tại 

Việt Nam 

Toàn trình 

30 

2.000205.000.00.00.H16 

Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việt tại Việt Nam 

Lao động 

nước ngoài 

làm việc tại 

Việt Nam 

Toàn trình 

31 2.000192.000.00.00.H16 
Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam 

Lao động 

nước ngoài 

làm việc tại 

Việt Nam 

Toàn trình 

32 1.009811.000.00.00.H16 
Gia hạn Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam 

Lao động 

nước ngoài 

làm việc tại 

Việt Nam 

Toàn trình 



 
 

33 1.000459.000.00.00.H16 
Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép 

lao động 

Lao động 

nước ngoài 

làm việc tại 

Việt Nam 

Toàn trình 

34 2.001955.000.00.00.H16 
Đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp Lao động, 

tiền lương 
Toàn trình 

35 
 
2.000063.000.00.00.H16 

 

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước 

ngoài tại Việt Nam 
Thương 

mại 
Toàn trình 

36 2.000450.000.00.00.H16 
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước 

ngoài tại Việt Nam 
Thương 

mại 
Toàn trình 

37 2.000347.000.00.00.H16 
Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam 
Thương 

mại 
Toàn trình 

38 2.000327.000.00.00.H16 
Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam 
Thương 

mại 
Toàn trình 

39 2.000314.000.00.00.H16 
Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước 

ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép 
Thương 

mại 
Toàn trình 
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